
CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH 
 

Công an TP 

HCM 
 

   

Đội Cảnh sát 

PCCC&CNC

H KV1 

CA TP.Thủ 

Đức 

0283.7425313 

15, đường K1, Cụm 

II KCN Cát Lái, 

phường Thạnh Mỹ 

Lợi, Quận 2 

 Đ/c Võ Anh Linh - 

Phó trưởng CATP 

Đội Cảnh sát 

PCCC&CNC

H KV2 

CA TP.Thủ 

Đức 

0283.8965915 

02 Xa Lộ Hà Nội, 

phường Hiệp Phú, 

Quận 9 

 Đ/c Trần Xuân 

Phương – Phó 

trưởng CATP 

Đội Cảnh sát 

PCCC&CNC

H KV3 

CA TP.Thủ 

Đức 

0283.7205114 

Đường Đào Chinh 

Nhất, phường Linh 

Tây, Quận Thủ Đức 

 Đ/c Trần Trung 

Hiếu – Phó Trưởng 

CATP 

Đội Cảnh sát 

PCCC&CNC

H  

CA Quận 1 

0997389560 

3 28 Võ Văn Kiệt, 

phường Cô Giang, 

Quận 1 

 Đ/c Nguyễn Văn 

Nhứt - Phó Trưởng 

CAQ 

Đội Cảnh sát 

PCCC&CNC

H  

CA Quận 3 

0283.8483349 

106 Lý Chính 

Thắng, Phường 8, 

Quận 3 

 Đ/c Lê Quốc Bảo - 

Phó Trưởng CAQ 

Đội Cảnh sát 

PCCC&CNC

H  

CA Quận 4 

0283.9404443 

183C Tôn Thất 

Thuyết, Phường 4, 

Quận 4 

 Đ/c Vũ Văn Long – 

Phó Trưởng CAQ 

Đội Cảnh sát 

PCCC&CNC

H  

CA Quận 5 

0283.8554500 

1350 Võ Văn Kiệt, 

Phường 13, Quận 5 

 Đ/c Châu Thanh 

Sơn – Phó Trưởng 

CAQ 

Đội Cảnh sát 

PCCC&CNC

H  

CA Quận 6 

0283.8576383 

149 Cao Văn Lầu, 

Phường 1, Quận 6 

 Đ/c Na Thanh Lắm 

– Phó Trưởng 

CAQ 



CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH 
 

Đội Cảnh sát 

PCCC&CNC

H  

CA Quận 7 

0283.7851672 

1181 Nguyễn Văn 

Linh, phường Tân 

Phong, Quận 7 

 Đ/c Võ Văn Sơn – 

Phó Trưởng CAQ 

Đội Cảnh sát 

PCCC&CNC

H  

CA Quận 8 

0997389631 

250 Tùng Thiện 

Vương, Phường 11, 

Quận 8 

 Đ/c Lê Quang 

Thuấn – Phó 

trưởng CAQ 

Đội Cảnh sát 

PCCC&CNC

H  

CA Quận 10 

0283.8657261 

676 đường 3/2, 

Phường 4, Quận 10 

 Đ/c Nguyễn Văn 

Nhôm - Phó trưởng 

CAQ 

Đội Cảnh sát 

PCCC&CNC

H  

CA Quận 11 

0937184813 

225 Lý Thường 

Kiệt, Phường 15, 

Quận 11 

 Đ/c Nguyễn Văn 

Quyên - Phó 

trưởng CAQ 

Đội Cảnh sát 

PCCC&CNC

H  

CA Quận 12 

0283.7153114 

2368 Quốc lộ 1A, 

KP2, phường Trưng 

Mỹ Tây, Quận 12 

 Đ/c Lê Văn Ý - Phó 

trưởng CAQ 

Đội Cảnh sát 

PCCC&CNC

H  

CA Quận 

Bình Thạnh 

0786022173 

18A Phan Đăng 

Lưu, Phường 6, 

quận Bình Thạnh 

 Đ/c Phạm Minh 

Quyền - Phó 

trưởng CAQ 

Đội Cảnh sát 

PCCC&CNC

H  

CA Quận Gò 

Vấp 

0283.5880907 

108 đường Phan 

Văn Trị, Phường 7, 

quận Gò Vấp 

 Đ/c Phan Vũ Anh 

Giang - Phó trưởng 

CAQ 

Đội Cảnh sát 

PCCC&CNC

H  

CA Quận 

Bình Tân 

0388.146428 

628 Kinh Dương 

Vương, phường An 

Lạc, quận Bình Tân 

 Đ/c Hồ Công Bình 

- Phó trưởng CAQ 

Đội Cảnh sát 

PCCC&CNC

H  

0283.6364759 

119 Phổ Quang, 

Phường 9, quận Phú 

Nhuận 

 Đ/c Huỳnh Văn 

Tâm - Phó trưởng 

CAQ 



CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH 
 

CA Quận Phú 

Nhuận 

Đội Cảnh sát 

PCCC&CNC

H  

CA Quận Tân 

Bình 

0369438112 

856 Âu Cơ, Phường 

14, quận Tân Bình 

 Đ/c Trần Thủy 

Tiên - Phó trưởng 

CAQ 

Đội Cảnh sát 

PCCC&CNC

H  

CA Quận Tân 

Phú 

0906933114 

02 đường T6, 

phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú 

 Đ/c Lê Minh Hiếu - 

Phó trưởng CAQ 

Đội Cảnh sát 

PCCC&CNC

H  

CA Huyện 

Bình Chánh 

0283.7594694 

2 đường số 8, khu 

hành chính, KP5, thị 

trấn Tân Túc, huyện 

Bình Chánh 

 Đ/c Huỳnh Văn 

Quyến - Phó 

trưởng CAH 

Đội Cảnh sát 

PCCC&CNC

H  

CA Huyện 

Hóc Môn 

0283.8915899 

63 đường Đỗ Văn 

Dậy, ấp Tân Hòa, xã 

Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn 

 Đ/c Phạm Trí Thảo 

- Phó trưởng CAH 

Đội Cảnh sát 

PCCC&CNC

H  

CA Huyện 

Cần Giờ 

0283.7861321 

Tổ 2 đường Rừng 

Sác, ấp Long 

Thạnh, xã Long 

Hòa, huyện Cần Giờ 

 Đ/c Nguyễn Hồng 

Vân - Phó trưởng 

CAH 

Đội Cảnh sát 

PCCC&CNC

H  

CA Huyện Củ 

Chi 

0283.7902114 

58 Giáp Hải, ấp Bầu 

Tre 2, xã Tân An 

Hội, huyện Củ Chi 

 Đ/c Nguyễn Ngọc 

Dân - Phó trưởng 

CAH 

Đội Cảnh sát 

PCCC&CNC

H  

CA Huyện 

Nhà Bè 

0283.7851887 

51 Đặng Nhữ Lâm, 

Khu phố 6, Thị trấn 

Nhà Bè, huyện Nhà 

Bè 

 Đ/c Phạm Trung 

Thắng - Phó trưởng 

CAH 

 


